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I.	  LỊCH	  SỬ	  HOẠT	  ĐỘNG	  CỦA	  CÔNG	  TY	  	  
1.	  Quá	  trình	  hình	  thành	  và	  phát	  triển	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  

	  
>>	  35	  năm	  hình	  thành	  và	  phát	  triển:	  

	  
Năm 1978, Thương hiệu Hữu Liên chính thức có mặt trên thị trường với khởi điểm là 

mô hình hoạt động của một cơ sở sản xuất các loại phụ tùng xe đạp, xe máy như: xích, 
líp, căm xe. 
Thời gian này, đây được xem là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi sản xuất dòng 
sản phẩm này. Chỉ trong vòng 2 năm, quy mô cơ sở sản xuất được mở rộng với hơn 100 
nhân viên.  

 
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tổ sản xuất Hữu Liên phát triển 

mạnh về cả sản lượng và quy mô sản xuất thành Xí nghiệp Tư doanh Hữu Liên. Đến ngày 
4/4/1992, Xí nghiệp Tư doanh Hữu Liên lấy tên là doanh nghiệp Tư nhân Hữu Liên, đồng 
thời mở rộng phạm vi sản xuất sang các lĩnh vực sản phẩm cơ khí tiêu dùng, cán kéo kim 
loại đen, sản xuất nhựa, sản xuất ống thép các loại, kinh doanh thương mại mua bán phục 
vụ sản xuất, đại lý ký gởi các loại hàng hóa.  

 
Vào năm 1999, khi ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện những cơ sở sản xuất ống thép thì 

Hữu Liên Á Châu đã trở thành Doanh nghiệp đầu tiên có thể sản xuất ống thép với quy 
mô công nghiệp. Ngày 20/4/2001 mang một dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển của 
Hữu Liên Á Châu khi Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với trụ 
sở chính đặt tại KE A2/7 Tân Kiên-Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM 
(theo Giấy CNĐKKD số 4103000385 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh với vốn 
điều lệ là 5 tỷ đồng và 9 cổ đông sáng lập).  

 
Cho đến thời điểm hiện nay, ống thép là sản phẩm chủ lực của công ty Hữu Liên Á 

Châu với doanh thu và sản lượng hàng năm của ngành hàng ống chiếm trên 2/3 tổng 
doanh thu của nhà máy. Sản phẩm ống thép của Công ty phong phú với các sản phẩm 
như ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, ống vuông. Độ dày thành ống hiện nay của Công 
ty sản xuất cũng rất đa dạng, từ 0,7 mm đến 3,5 mm với nhiều quy cách khác nhau tương 
ứng với các nhu cầu đa dạng của khách hàng.  

 
Năm 2002, Công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng. Năm 2003, Công ty nâng mức 

vốn lên 60 tỷ đồng. Đến năm 2004, vốn điều lệ Công ty đã đạt mức 100 tỷ đồng và năm 
2006, để đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn điều 
lệ Công ty được nâng lên đến 140 tỷ đồng. Quá trình xây dựng thương hiệu Hữu Liên 
được ghi nhận sau hơn 30 năm phát triển. Hữu Liên trở thành thương hiệu có tên tuổi 
không những trong thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sang một số các nước như 
Campuchia, Úc, Đông Âu,…  

 
Sản phẩm ống thép Hữu Liên xuất hiện trên danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực 

của thành phố Hồ Chí Minh trong cả hai giai đoạn: năm 2001 đến năm 2005 và năm 2006 
đến năm 2009 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

>>	  Các	  cột	  mốc	  phát	  triển:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



>>	  Văn	  hóa	  doanh	  nghiệp:	  
 
Với quá trình hình thành và phát triển hơn 35 năm, văn hóa doanh nghiệp của Hữu 

Liên Á Châu luôn mang nét riêng không thể nhầm lẫn, bởi nhiều truyền thống và giá trị tốt 
đẹp đã được hình thành trong suốt thời gian này, tạo nên bản sắc Hữu Liên - thể hiện qua 
từng con người, từng gốc cây, ngọn cỏ, mảnh đất…tất cả đều mang trên mình một câu 
chuyện, một nét đẹp góp phần vào những giá trị bền vững trong từng giai đoạn phát triển 
của Hữu Liên Á Châu. 

 
Văn hóa Hữu Liên trước hết là sự tin tưởng, gắn bó, hợp tác, hỗ trợ nhau vì hiệu quả 

của công việc.. Hữu liên Á Châu luôn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thân 
thiện nhưng cũng giàu sức cạnh tranh nhất cho nhân viên, luôn tạo điều kiện cho mọi 
người phát triển năng lực, sự nghiệp của mình cùng với sự phát triển của công ty. 

 
Bên cạnh đó các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng được thường xuyên tổ 

chức tại công ty nhằm mang đến đời sống tinh thần phong phú hơn, tạo được sự hứng 
khởi cho CBCNV trong quá trình làm việc 
	  

>>	  Sản	  phẩm	  :	  	  
 
Nổi tiếng nhờ sản phẩm chất lượng và uy tín trong kinh doanh hơn 35 năm trên thị 

trường, Hữu Liên Á Châu hiện có các sản phẩm sau: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
 Thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO, dây chuyền công nghệ hiện đại và đội 
ngũ công nhân có tay nghề cao, Hữu Liên Á Châu cam kết mang đến cho khách hàng, 
những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đúng và đạt tiêu chuẩn qui định của Việt Nam và 
Quốc Tế: 

• Sản phẩm của Hữu Liên có màu sắc đồng đều, đường nét, góc cạnh thẳng, sắc 
sảo, vuông vức hoặc tròn đều.  

• Sai số kích thước ống 0.2mm, đúng bề dày, đúng trọng lượng, đúng theo tiêu 
chuẩn công bố, sai số trong phạm vi +- 5% 

• Luôn có in tên logo thương hiệu cùng quy cách sản phẩm trên thân ống. Độ co 
giãn, bẻ uốn rất tốt trong các ứng dụng sản xuất các sản phẩm đòi hỏi tính mỹ 
thuật, kỹ thuật, chính xác cao.  

• Sản phẩm khi xuất xưởng luôn có giấy chứng nhận xuất xưởng của công ty đính 
kèm, đó là cơ sở bảo chứng uy tín của các nhà thầu sử dụng đúng sản phẩm của 
Hữu Liên Á Châu cũng như chất lượng công trình khi sử dụng sản phẩm thương 
hiệu chất lượng. 

• Sản phẩm được chỉ định trong các công trình trọng điểm quốc gia như Cảng Chân 
Mây, Sân bay, Kênh Nhiêu Lộc, Cầu Rạch Chiếc… 

 
Với lợi thế là một thương hiệu hàng đầu, Hữu Liên Á Châu luôn đảm bảo nguồn hàng  

cung ứng liên tục, đa dạng, đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu của khách hàng trong và 
ngoài nước với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm.  

Sản phẩm của Hữu Liên Á Châu hiện đã được xuất khẩu sang các quốc gia: Mỹ, Úc, 
Myanmar, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào… 

  

>>	  Sứ	  mệnh	  và	  tầm	  nhìn	  
	  
SỨ MỆNH: 

Mang đến sự hài lòng cho các đối tác, cộng sự với sự trân trọng của tình bằng hữu thông 
qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh. 
 

TẦM NHÌN: 
Gia nhập hàng ngũ 100 thương hiệu hàng đầu thế giới và trở thành tập đoàn kinh doanh 
chuyên ngành thép hàng đầu tại Việt Nam 

	  
>>	  Giá	  trị	  cốt	  lõi:	  
	  
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

Hài lòng đối tác :  
• Tôn trọng và hợp tác đôi bên cùng có lợi 
• Chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng 



Giữ Gìn uy tín:  
• Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng 

Tinh thần đồng đội:  
• Trách nhiệm, hổ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp 

Hiệu quả công việc: 
•  Lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoạt động. 

	  
>>	  Triết	  lý	  kinh	  doanh	  
	  
TRIẾT LÝ KINH DOANH: 

Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu; và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị, 
Công Ty CP Hữu Liên Á Châu luôn tiếp tục phát huy nội lực, và vị thế hiện tại để giữ vững 
cam kết và làm hài lòng các bằng hữu của mình. 

	  
>>	  Định	  hướng	  phát	  triển:	  

Hiện nay Thương hiệu Ống thép Hữu Liên đã nổi tiếng trên thị trường nội địa, cần đẩy 
mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị phần ở thị trường nước ngoài để tăng sản lượng, 
doanh thu, nhất là ở các thị trường mới phát triển để chiếm vị thế tiên phong. 

Bên cạnh đó, trong nước, cần tập trung ổn định hoạt động sản xuất, chú trọng chất 
lượng, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu. Phát triển hoạt động mua bán các sản 
phẩm thương mại để tối ưu hóa qui trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. 

	  
2.	  Các	  mục	  tiêu	  của	  giai	  đoạn	  2015-‐2019	  :	  

 
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH: 

• Hữu Liên Á Châu nằm trong nhóm 10 thương hiệu hàng đầu của ngành thép Việt 
Nam 

• Gia tăng sản lượng sản xuất nhằm đưa Hữu Liên Á Châu là thương hiệu dẫn đầu 
trong phân khúc thị trường ống thép. 

• Mở rộng thị phần xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á (Lào, 
Campuchia, Myanmar…) và các nước thuộc khu vực khác. 

• Tập trung phát triển các dòng sản phẩm ống thép mạ kẽm và ống thép áp lực. 
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN 2019: 
Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế 

hoạch kinh doanh đến năm 2019 cụ thể như : 
(ĐVT: tỷ đồng) 

 
CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 
Doanh thu thuần 3.000,00 3.300,00 3.700,00 4.000,00 4.400,00 
Lợi nhuận sau thuế 0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 
Chia cổ tức 0% 0% 0% 0% 0% 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  



II.	  TỔ	  CHỨC	  VÀ	  NHÂN	  SỰ	  	  
1. Cơ	  cấu	  tổ	  chức	  :	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
>>	  Đại	  Hội	  Đồng	  Cổ	  Đông:	  
- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 
nhất của công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp và điều 
lệ công ty quy định.  
 

>>	  Hội	  Đồng	  Quản	  Trị:	  
- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông.  
- Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm.  
 

>>	  Ban	  Kiểm	  Soát:	  
- Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý điều hành công ty, kiểm tra 
tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt 
động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.  
- Ban kiểm soát có 3 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản 
trị.  
 

>>	  Ban	  Giám	  Đốc:	  
- Bao gồm Giám Đốc và Phó Giám Đốc  
- Giám Đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại 
hội đồng Cổ đông về quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Đại	  Hội	  Đồng	  Cổ	  Đông	  

Ban	  Kiểm	  Soát	  

Hội	  Đồng	  Quản	  Trị	  

Tổng	  Giám	  Đốc	  

Giám	  Đốc	  Điều	  Hành	  

KD	  Thép	  
Thuơng	  
Mại	  

KD	  
Ống	  
thép	  
xà	  gồ	  

Khối	  
kỹ	  

thuật	  
sản	  
xuất	  

Khối	  Kế	  
toán	  tài	  
chính	  

Phòng	  Đối	  
Ngoại	  
truyền	  
thông	  

Phòng	  
Điều	  
phối	  
kho	  
vận	  

Phòng	  
Thu	  
mua	  

Phòng	  
NSHC	  &	  
CNTT	  



 

>>	  Khối	  Kinh	  doanh: 
- Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh các sản phẩm  
- Duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu 
sản phẩm của Công ty.  
- Thực hiện các chiến lược tiêu thụ sản phẩm, chính sách giá cả, nhằm đạt mục tiêu của Ban 
giám đốc đề ra.  
 

>>	  Khối	  sản	  xuất	  kỹ	  thuật:	  
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai sản xuất đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty trong 
từng thời điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  
- Bảo đảm quá trình sản xuất nằm trong kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng.  
- Bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn.  
- Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động tốt và đem lại hiệu quả cho hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của Công ty.  
- Đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc về các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để 
nâng cao chất lượng sản phẩm.  
- Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, chế tạo, phát triển sản phẩm  
- Thiết kế các công cụ, khuôn gá phục vụ cho hoạt động sản xuất.  
- Giám sát và điều hành thực hiện nội quy an toàn lao động, biên chế cấp bậc kỹ thuật.  
 

>>	  Khối	  Tài	  chính	  –	  Kế	  toán:	  
- Các công việc liên quan đến công tác tính giá thành, hạch toán, phân bổ các chi phí; thực 
hiện các chức năng quản lý tài chính kế toán theo qui định; thiết lập và lưu giữ hồ sơ; cung 
cấp số liệu cho các bộ phận và các cơ quan chức năng.  
  

>>	  Phòng	  Nhân	  sự	  hành	  chánh	  &	  Công	  nghệ	  thông	  tin: 
- Giải quyết các vấn đề về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên; phụ  
trách lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công nhân viên Công ty. Quản lý  
công tác hành chánh, văn thư lưu trữ.  
 

>>	  Phòng	  Thu	  mua: 
- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thu mua các nguyên vật liệu, vật tư cần thiết một cách hiệu quả 
nhất, đáp ứng nhu cầu phát sinh thực tế của các phòng ban, bộ phận trong công ty. 
- Thực hiện các thủ tục, công tác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu Công ty.  
 

>>	  Phòng	  Đối	  ngoại	  Truyền	  : 
- Chịu trách nhiệm đối ngoại, và truyền thông nội bộ, quản lý thương hiệu, quản lý các hoạt 
động marketing và quan hệ cổ đông của công ty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Ban	  Quản	  trị	  Công	  ty	  :	  
	  

	  
Hội đồng quản trị của Công ty CP Hữu Liên Á Châu hiện nay có 5 thành viên và có nhiệm kỳ 

là 5 năm bao gồm 1 chủ tịch,1 phó chủ tịch và 3 thành viên HĐQT. 
	  

	  
Ban kiểm soát của Công ty CP Hữu Liên Á Châu hiện có 3 thành viên,  

1 trưởng ban và 2 thành viên.  
	  



	  

	  

	  
	  

1. Ông Trần Tuấn Nghiệp: Tổng Giám Đốc 
2. Ông Bùi Quang Hiệp: Giám Đốc Điều Hành 
3. Ông Trần Tuấn Minh: Giám Đốc Kỹ Thuật 
4. Ông Phạm Trần Ái Trung: Giám Đốc Tài Chính 

 
 



3. Số	  lượng	  nhân	  viên	  và	  chính	  sách	  với	  người	  lao	  động	  	  
	  
>>	  Số	  lượng	  lao	  động:	  

Tính đến 30/09/2013, số lượng người lao động trong Công ty là 253 người, trong đó 
nữ chiếm 53 người.  
• Mức lương bình quân: 

. Năm 2012 là 7.237.000 đồng/ tháng.  

. Năm 2013 là 7.300.000 đồng/ tháng.  
• Cơ cấu lao động của Công ty được phân như sau:  

.  Đại học và trên đại học : 39 lao động 

.  Trung cấp nghề, cao đẳng : 121 lao động 

.  Lao động phổ thông   : 93 lao động 
 

>>	  Chính	  sách	  với	  người	  lao	  động:	  
B.1. Chính sách lương và phụ cấp:  
• Công ty xây dựng chính sách tiền lương đồng bộ thống nhất, tiền lương được trả 

đúng căn cứ trên mức độ lao động và tính chất công việc, mức đóng góp của 
người lao động. Chính sách tiền lương của Công ty như sau:  
>  Lương tháng của cán bộ nhân viên được trả căn cứ theo bảng lương của Công 

ty và các chế độ khác theo qui định của Luật Lao động.  
>  Cán bộ nhân viên có thể được điều động làm thêm giờ. Cách tính lương thêm 

giờ và tổng giờ làm thêm trong tháng được thực hiện đúng theo Luật lao động 
Việt Nam.  

>  Chế độ nâng bậc lương: Công ty xét duyệt, điều chỉnh lương và tiền công được  
tiến hành vào tháng 3 hàng năm dựa trên các yếu tố và điều kiện xét duyệt 
nâng lương. Ngoài ra, Công ty có chế độ phụ cấp: phụ cấp chức vụ; phụ cấp 
độc hại đối với công nhân làm ở bộ phận sản xuất có tính độc hại; trợ cấp tiền 
cơm, ...  

 
B.2. Chính sách khen thưởng:  
• Công ty có chính sách thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái tham gia 

sản xuất, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển của 
Công ty. Các hình thức thưởng của Công ty bao gồm: lương tháng 13, thưởng 
vượt mức sản lượng, thưởng cải tiến kỹ thuật….  

 
B.3. Bảo hiểm và phúc lợi  
• Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền 

lợi khác của nhân viên theo luật định.  
• Làm việc tại Hữu Liên Á Châu, người lao động luôn nhận được sự quan tâm chia 

sẽ vì không đơn thuần là lương, là nghề nghiệp, mà còn có cơ hội học tập, đào tạo 
và phúc lợi cho chính gia đình người lao động. 

 
B.4. Chính sách đào tạo:  
• Công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo thông lệ 

quản trị tốt nhất nên công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho 
người lao động là hết sức cần thiết.  

• Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên có thể được tiến hành theo các hình 
thức sau:  
- Đào tạo nội bộ thông qua việc mời các chuyên gia đến đào tạo tại Công ty hoặc 
gửi nhân viên Công ty dự học các khoá đào tạo tại bên ngoài.  



- Thường xuyên mở các lớp về an toàn lao động, tay nghề nhằm tạo dựng môi 
trường làm việc lý tưởng cho người lao động.  
- Hướng người lao động đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tác động tích 
cực đến hoạt động của công ty.  

 
 
B.5. Chế độ nghỉ phép, lễ, tết: Công ty thực hiện theo luật định.  
B.6. Tổ chức Công Đoàn  
• Công đoàn Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn và các luật 

liên quan khác. 
B.7. Chính sách nhân sự:  
• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện 
• Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên 
• Thu hút nhân tài 
• Chính sách thu nhập cạnh tranh 
• Khen thưởng công bằng 

 
4. Công	  ty	  thành	  viên	  &	  liên	  kết:	  
>>	  Công	  ty	  CP	  Minh	  Hữu	  Liên:	  

• Địa chỉ trụ sở chính: R1-49 P Hưng Phước 4, PMH Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, 
Q7, HCM 

• GPĐKKD: Số 4103007675 Sở KH & Đầu Tư TpHCM cấp ngày 30/8/2007. 
• Vốn điều lệ: 39,7635 tỷ đồng 
• Vốn góp của HLA: 30,68% 
• Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tuấn Minh – GĐ Công Ty. 
• Website chính thức: www.minghuulien.com 

 

>>	  Công	  ty	  TNHH	  MTV	  Thép	  Hữu	  Liên:	  
• Địa chỉ trụ sở chính: Lô B15-B21 KCN Phú An Thạnh Đường tỉnh 830, Xã An 

Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An 
• GPĐKKD: Số 1101117327 
• Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng 
• Vốn góp của HLA: 100% 
• Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Quang Hiệp  – GĐ Công Ty 

	  
	  
	  
III.ĐÁNH	  GIÁ	  TÌNH	  HÌNH	  HOẠT	  ĐỘNG	  KINH	  DOANH	  2013	  VÀ	  KẾ	  
HOẠCH	  HOẠT	  ĐỘNG	  2014	  

	  
1.	  BÁO	  CÁO	  KẾT	  QUẢ	  HOẠT	  ĐỘNG	  SẢN	  XUẤT	  KD	  NĂM	  2013  

 
Theo nhận định của Công ty nói riêng và các chuyên gia kinh tế nói chung, tình hình 

kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2013 sẽ tốt hơn, vì vậy doanh nghiệp hiện thực hóa lợi 
nhuận ở các mặt hàng có lợi nhuận biên cao trong 9 tháng đầu năm.  

 
Tuy nhiên, thực tế không như nhận định, nền kinh tế vẫn chưa có tín hiệu khả quan, 

Bình thường các năm, thì cuối năm là thời điểm giá cả có xu hướng tăng, nhu cầu mua 
tăng, nhưng trong năm nay, kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường nội địa sụt giảm, Các 
ngành bất động sản, xây dựng, trang trí nội thất, xe máy, vận tải biển…là các ngành sử 



dụng đầu ra sản phẩm của HLA đều bị ảnh hưởng nặng nề. Song song đó là sự cạnh 
tranh sinh tồn khốc liệt trên thị trường thép, giá giảm, dẫn đến giảm sản lượng, doanh thu 
giảm. 

 
Bên cạnh đó, biến động giá nguyên liệu phức tạp hơn hẳn các năm, thay vì đến chu 

kỳ tăng giá phục vụ nhu cầu cuối năm, nhưng năm nay giá biến động càng đi về gần cuối 
năm càng giảm, giá nguyên liệu bình quân Quý III/2013 là 13,857,000 đ/tấn đến Quý 
IV/2013 là 11,953,000 đ/tấn, nên xuất hiện lỗ do mua giá cao, bán giá thấp đây là một 
trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

 
Đồng thời, cán cân nợ quá lớn, trong tình hình kinh tế hiện nay, lợi nhuận doanh 

nghiệp bị giảm sút ảnh hưởng đến vòng quay của dòng tiền, doanh nghiệp phải chấp 
nhận luân chuyển nhanh hàng hóa, xử lý hàng tồn kho để giải quyết chi phí tài chính, đảm 
bảo vòng quay tín dụng. 

 
 
 
STT CHỈ TIÊU  KẾ HOẠCH 

NĂM 2013 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2013 

TH 2013 / 
KH 2013 

1 Doanh thu thuần 3.520,00 4.065,25 115% 
2 Lợi nhuận sau thuế 34,50 (235,74) (683%) 
3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận     
 Chi cổ tức bằng tiền mặt 31,02 - 0% 
 Quỹ khen thưởng 1,38 - 0% 
 Quỹ phúc lợi 1,38 - 0% 
 Thưởng cho HĐQT    
 Quỹ phát triển sản xuất    
 Quỹ dự phòng tài chính 0,72 - 0% 

 
2.	  PHƯƠNG	  HƯỚNG,	  NHIỆM	  VỤ	  HOẠT	  ĐỘNG	  SẢN	  XUẤT	  KINH	  
DOANH	  2014	  

 
Triển khai các hoạt động tái cấu trúc triệt để hướng tới hoạt động kinh doanh 2014 

hiệu quả hơn bằng các biện pháp sau: 
 

1. Tái cơ cấu công ty nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh: 
• Tinh giảm bộ máy gián tiếp 
• Cải tiến kỹ thuật ở khâu sản xuất 
• Tích cực cải tiến qui trình bán hàng, điều chỉnh giảm các khoản công nợ tránh động 

vốn ở khâu kinh doanh. 
• Tối ưu hóa hàng tồn kho. 

 
2. Gián tiếp giảm chi phí tài chính: 
• Dự báo năm 2014 tiếp tục khó khăn, vì vậy mục tiêu của doanh nghiệp là duy trì 

khoản thu nhập để trả chi phí tài chính, qua đó tạo ra khoản thu nhập tích lũy. Những 
năm vừa qua, đồng vốn vay nằm trong các khoản đầu tư cố định nhiều, chúng tôi 
không thể giảm vốn vay để giảm chi phí tài chính, vì sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn lưu 
động, mà chi phí tài chính chỉ có thể giảm gián tiếp thông qua việc tập trung đẩy mạnh 
sản lượng tăng lên, nhằm sử dụng đồng vốn vay hiệu quả hơn. 
 

3. Tăng sản lượng: 



• Tăng sản lượng bằng cách tiết giảm vốn nằm trong qui trình sản xuất 
• Cơ cấu lại dòng sản phẩm sinh lời cao, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. 
• Tăng vòng quay vốn bằng cách tăng vòng quay sản xuất. 
• Giữ vững thị trường xuất khẩu chiến lược của công ty, cũng như thị trường nội địa. 

 
4. Thoái vốn khỏi các công ty con và công ty liên kết: 
• Doanh nghiệp xác định thời điểm này không thích hợp để duy trì các khoản đầu tư 

vượt quá khả năng doanh nghiệp, mà cần tập trung vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh chính, cốt lõi để vực dậy công ty trong giai đoạn suy thoái hiện nay. 

	  
3.	  KẾ	  HOẠCH	  SẢN	  XUẤT	  VÀ	  LỢI	  NHUẬN	  NĂM	  2014	  NHƯ	  SAU:  

 
 

STT CHỈ TIÊU  KẾ HOẠCH 
NĂM 2014 

1 Doanh thu thuần 3.000,00 
2 Lợi nhuận trước thuế 0,00 
3 Nộp ngân sách nhà nước 0,00 
4 Lợi nhuận sau thuế 0,00 
5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận   
 Chi cổ tức bằng tiền mặt  
 Quỹ khen thưởng  
 Quỹ phúc lợi  
 Thưởng cho HĐQT  
 Quỹ phát triển sản xuất  
 Quỹ dự phòng tài chính  

 
	  
IV.	  	   BÁO	  CÁO	  HĐQT	  &	  BGĐ	  VỀ	  TÌNH	  HÌNH	  HOẠT	  ĐỘNG	  SẢN	  XUẤT	  	  

KINH	  DOANH	  2013	  
1.	  Báo	  cáo	  Hội	  Đồng	  Quản	  Trị	  về	  tình	  hình	  hoạt	  động	  sản	  xuất	  
kinh	  doanh	  2013	  

	  
>> PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2013 
(THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013) 
Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Kinh 
tế của Châu Âu vẫn còn mờ nhạt và tác động không nhỏ đến sản xuất trong nước ta. 
Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở 
mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp 
sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... 
Các doanh nghiệp ngành Thép trong năm 2013 đều bị ảnh hưởng nặng nề từ sự bất 
ổn của nền kinh tế trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước rất thấp; Các doanh 
nghiệp ngành thép cạnh tranh gay gắt về thị trường, về giá bán nên dẫn đến thị trường 
thép trong nước đầy bất ổn. Bên cạnh đó trong năm 2013 nhiều doanh nghiệp thép 
hoạt động kinh doanh không hiệu quả, do phải sản xuất cầm chừng để duy trì hoạt 
động, nhằm củng cố nội lực vượt qua khó khăn. 
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc 
để thực hiện các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập 



trung củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu để Công ty CP Hữu Liên Á Châu vượt 
qua giai đoạn khó khăn. 
Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị 
xin báo cáo việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như 
sau: 
1. Trong năm qua công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty” đã được Ban 

Giám đốc triển khai phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của Công ty. Đồng thời 
tuân thủ việc thực hiện các mục tiêu ưu tiên mà kế hoạch đã đề ra, kiểm soát các 
qui định nội bộ về quản trị rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro thị trường nhằm 
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở mức độ cho phép. 

2. Đã tạm ngừng công tác di dời nhà máy tại khu dân cư Quận Bình Tân xuống KCN 
Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An. 

3. Ngừng xây dựng giai đoạn 2 nhà máy tại KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An. 
4. Trong năm qua, HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty đã chủ động tìm kiếm và mời 

chào các Nhà đầu tư cho khu phức hợp Hữu Liên Á Châu, nhưng do tình hình bất 
động sản đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nên đến nay vẫn chưa chọn 
được Nhà đầu tư có tiềm lực tốt cho khu phức hợp này. 

5. Trong năm 2013, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường tín 
dụng trong nước vẫn duy trì thắt chặt, thị trường tài chính trong nước chưa có dấu 
hiệu phục hồi. Chính sự bất ổn của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế 
hoạch tìm kiếm nguồn vốn nhằm bổ sung khoảng 300 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu 
động của Công ty để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn vốn hoạt động trong 
hiện tại 

6. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 (giai đoạn từ 01/10/2012 đến 
30/9/2013) 

ĐVT: Tỷ VNĐ 
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

NĂM 2013 
THỰC HIỆN 

NĂM 2013 
TH 2013 /     
KH 2013 

1 Doanh thu thuần 3.520,00 4.065,25 115% 

2 Lợi nhuận sau thuế 34,50 (235,74) (683%) 
  

 
 

>> PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014 (GIAI ĐOẠN 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014): 

Năm 2014 nền kinh tế Việt Nam được đánh giá triển vọng và khả quan hơn năm 2013, 
song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do các khó khăn của năm 2013 vẫn chưa được giải quyết 
và có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài trong năm tới, thậm chí có thể chi phối những năm kế 
tiếp. Do đó, năm 2014 được nhận định là năm kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, 
thách thức đan xen. Đối với ngành Thép trong nước thì năm 2014 được dự báo là năm 
vẫn còn nhiều khó khăn và đầy thách thức lớn, do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh trực 
tiếp từ thị trường Thép của Trung Quốc.  

Trước nhận định về nền kinh tế Việt Nam như trên, tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các tác động 
của nền kinh tế Việt Nam, cụ thể: 
 Các yếu tố liên quan đến sức tiêu thụ của thị trường, tình hình lạm phát, bất ổn tỷ giá 

ngoại tệ cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.  



 Ngoài ra các yếu tố đầu vào của giá thành đang có khuynh hướng tăng: giá điện, giá 
nước, giá xăng dầu, chi phí tiền lương… làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản 
xuất của Công ty. 

Căn cứ vào đánh giá tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thận trọng 
đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2014 
(giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014) như sau: 
1. Thoái vốn khỏi công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên. 
2. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty” trong năm tài 

chính 2014. 
3. Tạm ngừng công tác tìm kiếm và mời chào các Nhà đầu tư có tiềm lực tốt cho khu 

phức hợp Hữu Liên Á Châu. 
4. Tiếp tục triển khai kế hoạch huy động vốn (thông qua các hình thức phù hợp như phát 

hành trái phiếu hoặc cổ phiếu) nhằm bổ sung khoảng 300 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu 
động năm 2014 của Công ty để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn vốn hoạt 
động và giảm bớt chi phí hoạt động tài chính 

5. Kế hoạch kinh doanh và Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 (giai đoạn 
01/10/2013 đến 30/9/2014): 

 
ĐVT: Tỷ VNĐ 

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
NĂM 2014 

1 Doanh thu thuần 3.000,00 

2 Lợi nhuận trước thuế 0,00 

3 Nộp ngân sách 0,00 

4 Lợi nhuận sau thuế 0,00 

5 Kế hoạch phân  phối lợi nhuận:  

5.1 - Trích các quỹ: không trích lập  

5.2 - Chi trả cổ tức năm 2014: khôngchia  
 

 >> PHẦN 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NĂM 2014 
 
Căn cứ vào dự báo tình hình khó khăn và đầy thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong 
năm 2014. Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014, Ban Giám đốc đã 
cẩn trọng, xây dựng và đề ra những biện pháp sau: 
 Ban Giám đốc Công ty sẽ thường xuyên duy trì việc phối hợp chặt chẽ với các phòng 

Kiểm soát nội bộ, phòng Tài chính kế toán để thực hiện quản trị rủi ro nhằm đưa ra 
các giải pháp ứng phó kịp thời. 

 Tập trung vào kiểm soát các rủi ro về qui trình hoạt động, rủi ro về tài chính, rủi ro về 
thị trường nhằm đảm bảo Công ty được kiểm soát chặt chẽ về tài chính, kế toán, kinh 
doanh để đạt được các mục tiêu đã đề ra; đạt hiệu quả, hiệu suất hoạt động; và tuân 
thủ các qui định pháp luật, các qui định nội bộ. 

 Xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời với tình hình biến động về tỷ giá, về lãi suất 
cho vay, về giá của nguyên liệu đầu vào, khả năng thanh toán của các khách hàng, 
biến động của thị trường và đồng thời củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan 
hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng của Công ty 
nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả tối ưu nhất. 



 
>> PHẦN 4: KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NỘI BỘ TRONG NĂM 2014 
Ban Giám đốc Công ty xây dựng các mục tiêu, các kế hoạch hành động quản trị nội bộ 
trong Năm tài chính 2014, cụ thể: 
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty: 

 Tập trung kiểm soát cơ cấu sản lượng của từng nhóm sản phẩm bán ra theo kế 
hoạch, nhằm đảm bảo đạt hiệu quả về lợi nhuận kinh doanh theo kế hoạch. 

 Tập trung kiểm soát công tác cơ cấu tuổi nợ, thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng 
hạn để giảm áp lực tài chính của Công ty. 

 Chú trọng kiểm soát tốt công tác dự báo bán hàng để quản lý hiệu quả hàng tồn 
kho nhằm chủ động nguồn vốn của Công ty và hiệu quả trong việc sử dụng vốn 
vay tránh áp lực về chi phí tài chính. 

 Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm 
chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự và hành chính. 

 Quản lý tốt hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp 
nguyên liệu và hàng hóa giá thấp và chất luợng tốt. 

 Củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á (Lào, 
Myanmar, Campuchia,...). 

2. Nâng cao hệ thống quản lý và nhân sự Công ty: 
 Cải tiến, tiếp tục vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các 

bộ phận nhân sự, kinh doanh và tài chính. 
 Đào tạo, cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện 

tại. 
 Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các vị trí nhân sự chủ chốt nhằm đảm bảo tính 

hoạt động liên tục. 
 

>> PHẦN 5: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 5 NĂM (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019) 
Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra phương 
hướng và kế hoạch phát triển của Công ty cho 5 năm tới (từ năm 2015 đến 2019), cụ 
thể: 

1. Định hướng kinh doanh: 
 Hữu Liên Á Châu nằm trong nhóm 10 thương hiệu hàng đầu của ngành thép 

Việt Nam. 
 Gia tăng sản lượng sản xuất nhằm đưa Hữu Liên Á Châu là thương hiệu dẫn 
đầu trong phân khúc ống thép. 

 Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của Công ty nhằm mở rộng kinh doanh 
trong phân khúc thị trường ống thép. 

 Mở rộng thị phần xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á (Lào, Myanmar, 
Campuchia,...) và các nước thuộc khu vực khác; 

 Phát triển các dòng sản phẩm ống thép mạ kẽm và ống thép áp lực. 
 
 
 
 
 



 
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2019: 

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra kế 
hoạch kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu đến năm 2019, cụ thể: 

ĐVT: Tỷ VNĐ 

CHỈ TIÊU  NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 

Tổng doanh thu thuần 3.000,00 3.300,00 3.700,00 4.000,00 4.400,00 
Lợi nhuận sau thuế 0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 
Chia cổ tức      

     

2.	  Báo	  cáo	  Ban	  Giám	  Đốc	  về	  tình	  hình	  hoạt	  động	  sản	  xuất	  kinh	  
doanh	  2013	  
 
>> A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2013 (GIAI ĐOẠN 01/10/2012 
ĐẾN 30/9/2013) 

Năm 2013, kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, thị trường hàng 
hóa thì đang trong giai đoạn “giảm phát” nặng nề, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao, 
trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp. Ngành thép Việt Nam trong năm có nhiều diễn 
biến phức tạp và đa số các doanh nghiệp ngành thép trong nước đều bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi suy thoái; Các doanh nghiệp sản xuất thép chỉ hoạt động sản xuất ở mức độ cầm 
chừng khoảng 40 – 50% công suất để duy trì hoạt động và cố gắng vượt qua giai đoạn 
khó khăn; 

Sau đây là kết quả hoạt động của năm tài chính 2013 của Công ty CP Hữu Liên Á Châu: 
ĐVT: Tỷ VNĐ 

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
NĂM 2013 

THỰC HIỆN 
NĂM 2013 

THỰC HIỆN 
/ KẾ HOẠCH 

1 Doanh thu thuần 3.520,00 4.065,25 115% 

2 Lợi nhuận sau thuế 34,50 (235,74) (683%) 
 
 
>> B. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013: 
Trong năm 2013, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty CP Hữu Liên Á Châu đã triển 
khai các giải pháp quản trị nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát và tiết 
giảm chi phí, phát triển nguồn nhân lực, cụ thể: 
 Thực hiện tốt công tác đào tạo để nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện tại. 
 Kiểm soát và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động thông qua việc tiết kiệm chi phí sản xuất, 

tiết kiệm chi phí phân phối và cắt giảm tối đa chi phí nhân sự hành chính so với kế hoạch 
đã đề ra. 

 Duy trì tốt hoạt động của chương trình “Sức khỏe hệ thống đánh giá, đo lường sức khỏe 
của hệ thống phân phối” và “chương trình 5S” cho toàn Công ty. 

 Năm 2013 Công ty đã tập trung cố gắng giữ thị phần bán hàng trong nước và củng cố thị 
phần xuất khẩu các sản phẩm thép. 



 
>> C. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2014 (GIAI ĐOẠN TỪ 01/10/2013 
ĐẾN 30/9/2014): 
 
Năm 2014 được dự báo là một năm đầy triển vọng, và cũng đầy thách thức đối với nền kinh 
tế Việt Nam. Và cũng được dự báo sẽ tiếp tục là năm khó khăn của ngành Thép Việt Nam. 
Căn cứ vào năng lực sản xuất và năng lực kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu, 
Ban Giám đốc Công ty đã thận trọng xem xét các cơ hội; các yếu tố rủi ro trong việc xây 
dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2014 như sau: 

 
1. Về kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014 (giai đoạn từ 01/10/2013 đến 

30/09/2014): 
ĐVT: Tỷ VNĐ 

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
NĂM 2014 

1 Doanh thu thuần 3.000,00 

2 Lợi nhuận trước thuế 0,00 

3 Nộp ngân sách 0,00 

4 Lợi nhuận sau thuế 0,00 

5 Kế hoạch phân  phối lợi nhuận:  

5.1 - Trích các quỹ: không trích lập  

5.2 - Chi trả cổ tức năm 2014: khôngchia  
 

2. Kế hoạch hành động và giải pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra 
trong năm tài chính 2014, như sau: 
a. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể: 

- Tập trung kiểm soát hệ thống phân phối và cấu trúc các dòng sản phẩm chủ 
lực bán ra đúng tỷ trọng kế hoạch đã xây dựng; nhằm đảm bảo đạt hiệu quả 
về lợi nhuận kinh doanh. 

- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí tài chính bằng cách thu hồi công nợ nhanh 
chóng, đúng hạn để đảm bảo dòng tiền ổn định và giảm áp lực tài chính của 
Công ty. 

- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản 
xuất, tiết kiệm chi phí phân phối & tiết kiệm chi phí nhân sự hành chính tối đa. 

- Tập trung quản lý tốt các hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm 
nguồn cung cấp nguyên liệu, hàng hóa giá thấp và chất luợng. 

- Củng cố các thị phần bán hàng trong và ngoài nước. 
b. Cải tiến hệ thống quản lý và nhân sự Công ty: 

- Tiếp tục vận hành và cải tiến các chính sách, quy định, quy trình hoạt động 
của các bộ phận nhân sự, kinh doanh, cung ứng và tài chính… nhằm quản lý 
Công ty hiệu quả và chuyên nghiệp. 

- Định kỳ hàng quý tổ chức đào tạo để nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện 
tại. 

 



VI.BÁO	  CÁO	  BAN	  KIỂM	  SOÁT	  	  
	  
Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty 
Cổ phần Hữu Liên Á Châu. Định kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt 
động của Công ty trong năm qua với các nội dung sau: 
 Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty; 
 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 

2013; 
 Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013; 
 Kết quả kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013; 
 Kiến nghị của Ban kiểm soát; 
 Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2014; 

 
>> A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY: 
Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Năm 2013 được xem là năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp ngành Thép, rất nhiều 
các nhà máy sản xuất thép phải cắt giảm sản lượng, sản xuất ở mức độ 50% công suất để 
duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, tình trạng cung lớn hơn cầu luôn là vấn đề hóc búa, tồn tại 
trong một thời gian dài đối với ngành thép làm cho mức độ cạnh tranh về giá bán của ngành 
này khá lớn. 
Ngoài ra trong năm do thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng, đầu tư công cắt giảm 
khiến nhu cầu thép giảm sụt mạnh. Đặc biệt, trong năm 2013, giá bán thép đã giảm xuống 
thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, trong khi đó giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất 
thép như điện, gas, xăng dầu… đều tăng  khiến các doanh nghiệp gặp thêm nhiều khó khăn 
trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.  
Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên họp định kỳ để kịp 
thời đưa ra các quyết định phù hợp và các giải pháp ứng phó với khó khăn để Công ty duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và 
biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu. 
Hoạt động của Ban Giám đốc: 
Năm 2013, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, tín dụng 
thắt chặt và thị trường tiêu thụ giảm nhiều so với các năm. Ban Giám đốc với trách nhiệm 
trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách đầy đủ, kịp thời, 
theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty.  
Trong năm, Ban Giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công nhiên viên Công ty để 
vượt qua khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động 
nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện Công tác tái cấu 
trúc các dòng sản phẩm, cơ cấu tuổi nợ và cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi 
phi tài chính.  
 



>> B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013 
Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2013 (giai 
đoạn 01/10/2012 đến 30/09/2013) như sau: 

Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2013: 
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập 
phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện 
hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng và khoản nợ khó đòi được ghi nhận theo 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
Ban kiểm soát đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, qua đó thống nhất kết quả 
kiểm toán năm tài chính 2013 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của 
Công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán 2013. 
Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận 
của năm tài chính 2013 như sau: 

ĐVT: Tỷ VNĐ 
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

NĂM 2013 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2013 

TH 2013 /     
KH 2013 

1 Doanh thu thuần 3.520,00 4.065,25 115% 
2 Lợi nhuận sau thuế 34,50 (235,74) (683%) 

 
Tình hình tài chính của Công ty CP Hữu Liên Á Châu tại thời điểm ngày 
30/09/2013: 

ĐVT: Tỷ VNĐ 

STT CHỈ TIÊU 30/09/2012 30/09/2013 TĂNG (+) / 
GIẢM (-) 

A. TỔNG TÀI SẢN 2.299,14 2.236,12 (63,02) 
I. Tài sản ngắn hạn 1.698,62 1.677,16 (21,46) 

 Trong đó:    

1. Phải thu khách hàng 976,63 526,42 (450,21) 

2. Trả trước cho người bán 7,12 88,48 81,36 

3. Hàng tồn kho 615,08 971,84 356,76 

II. Tài sản dài hạn 600,52 558,96 (41,56) 

B. TỔNG NGUỒN VỐN 2.299,14 2.236,12 (63,02) 
  I. Nợ phải trả 1.809,74 1.983,76 174,02 

 Trong đó:    

1. Nợ ngắn hạn 1.666,62 1.877,94 211,32 

2. Nợ dài hạn 143,12 105,82 (37,30) 

II. Nguồn vốn chủ sở hữu 489,40 252,36 (237,04) 

III. Lợi ích của cổ đông theo 
thiểu số 

- - - 

 



Về kết quả phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2013: 
     ĐVT: Tỷ VNĐ  

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
1 Lợi nhuận sau thuế 34,50 (235,74) 
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận   
 +  Chi cổ tức bằng tiền 31,02 

(# 9%) 

- 

 +  Trích 4% LNST lập Quỹ khen thưởng: 1,38 - 
 +  Trích 4% LNST lập Quỹ phúc lợi: 1,38 - 
 +  Phần còn lại bổ sung Quỹ dự phòng tài 

chính 
0,72 - 

 
Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho 
năm tài chính 2013: 
Công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát năm 2013 cụ thể:       
    

ĐVT: VNĐ / Năm 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 468.000.000 468.000.000 
Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban 
kiểm soát 

532.000.000 23.143.995 

TỔNG CỘNG 1.000.000.000 491.143.995 
 

B. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:  
Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế Việt Nam có triển vọng hơn năm 2013, nhưng 
cũng nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
thép trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp thép của 
Trung Quốc. 
Trên cở sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau: 
- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty” 
- Củng cố thị phần bán hàng trong và ngoài nước nhằm giữ vững thương hiệu Hữu 

Liên Á Châu. 
- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, 

tiết kiệm chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự hành chính tối đa.  
- Tăng cường quản trị đầu vào giúp Công ty kiểm soát được nguồn mua nguyên liệu, 

chất lượng nguyên liệu để đảm bảo sản xuất và giảm tiêu hao. 
 

C. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2014: 
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm tài chính 2014 
(niên độ kế toán từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/09/2014), Ban kiểm soát sẽ tiến hành 
các công việc cụ thể theo kế hoạch sau: 



1. Quý I (từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013): 
- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1 của năm tài chính 2014 (từ ngày 01/10 
đến 31/12/2013). 

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 
năm tài chính 2014. 

- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 1 năm 2014 nhằm đảm bảo các khoản chi 
phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra. 

2. Quý II (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014): 
- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ cũng 

như nội quy, quy chế, quy định của Công ty. 
- Xem xét và soát xét báo cáo tài chính Quý 2 năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 
đến 31/03/2014). 

- Và tổng kết 6 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/03/2014). 
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 2 

năm tài chính 2014. 
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 2 năm tài chính 2014. 

3. Quý III (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014): 
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 

6 tháng đầu năm 2014 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/03/2014). 
Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm 
tra việc khắc phục các sai sót. 

- Xem xét và soát xét báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2014 (từ ngày 01/04/2014 
đến 30/06/2014). 

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3 
năm tài chính 2014. 

- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 3 năm tài chính 2014. 
4. Quý IV (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/09/2014): 

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ cũng 
như nội quy, quy chế, quy định của Công ty. 

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính của Quý 4 năm tài chính 2014 (từ ngày 
01/07/2014 đến 30/09/2014). 

- Và tổng kết năm tài chính 2014 (từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/09/2014). 
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý 4 năm tài chính 

2014. 
- Kiểm tra và đánh giá các mức chi phí của Quý 4 năm tài chính 2014. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



VII.BÁO	  CÁO	  TÀI	  CHÍNH	  NĂM	  2013	  	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


